


Mã sản phẩm Giá bán/kvar

ENU - 41210KS 70,000

ENU - 41215KS 70,000

ENU - 41220KS 70,000

ANU - 41225KS 70,000

ANU - 41230KS 70,000

ANU - 41240KS 70,000

ANU - 41250KS 70,000

Mã sản phẩm Giá bán/kvar

ENU - 44210KS 77,000

ENU - 44215KS 77,000

ENU - 44220KS 77,000

ANU - 44225KS 77,000

ANU - 44230KS 77,000

ANU - 44240KS 77,000

ANU - 44250KS 77,000

Mã sản phẩm Giá bán/kvar

KNE - 4431646S 77,000

KNE - 4432476S 60,000

KNE - 4433296S 60,000

KNE - 4434116S 60,000

KNE-4434936S 60,000

KNE-4436586S 77,000

KNE-4438226S 77,000

Mã sản phẩm Giá bán/
KVAR

APJ-P33192 Call

Tụ bù 6.6kV - 3.8kV 1P 50Hz APJ-P66382 Call

APJ-P22662 Call

APJ-P33132 Call

APJ-P25232 Call

APJ-P33332 Call

APJ-P66662 Call

APJ-P72722 Call

APJ-P12122 Call

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT ( 10% )
- Hình thức thanh toán và hệ số chiết khấu. Vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh
- Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 15 tháng 
- Tụ Nuintek là sản phẩm mang thương hiệu Hàn Quốc đầy đủ xuất xứ và chứng nhận chất lượng.

TỤ BÙ TRUNG VÀ HẠ THẾ NUINTEK - HÀN QuỐC  
( Áp dụng từ 15.06.2016  )

Tên sản phẩm hạ thế 415V

TỤ BÙ 3P 415V - 10KVAR ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 415V - 15KVAR ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 415V - 20KVAR ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 415V - 25KVAR ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 415V - 30KVAR  ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 415V - 40KVAR  ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 415V - 50KVAR  ( Tụ dầu )

Tên sản phẩm hạ thế 440V

TỤ BÙ 3P - 440V - 10KVAR ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 440V - 15KVAR ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 440V - 20KVAR ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 440V - 25KVAR ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 440V - 30KVAR ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 440V - 40KVAR  ( Tụ dầu )

TỤ BÙ 3P 440V - 50KVAR  ( Tụ dầu )

Tên sản phẩm hạ thế 440V

TỤ BÙ 3P - 440V - 10KVAR ( Tụ khô )

TỤ BÙ 3P 440V - 15KVAR ( Tụ khô )

TỤ BÙ 3P 440V - 20KVAR ( Tụ khô )

TỤ BÙ 3P 440V - 25KVAR  ( Tụ khô )

TỤ BÙ 3P 440V - 30KVAR ( Tụ khô )

Tụ bù 3.3kV- 3.3kV 3P 50Hz

Tụ bù 6.6kV - 6.6kV 3P 50HZ

Tụ bù 7.2kV- 7.2kV 3P 50Hz

Tụ bù 12kV - 12kV 3P 50HZ

TỤ BÙ 3P 440V - 40KVAR  ( Tụ khô )

TỤ BÙ 3P 440V - 50KVAR ( Tụ khô )

Tên sản phẩm trung thế

Tụ bù 3.3kV - 1.9kV 1P 50HZ 

Tụ bù 22.9kV - 6.6kV 1P 50Hz

Tụ bù 22.9kV - 13.2kV 1P 50Hz

Tụ bù 35kV - 23kV 1P 50Hz



Rated Capacity      
( KVAR ) Gía bán

NSR-L0.6 NSR-L7.442010 10 3,960,000

NSR-L0.9 NSR-L7.442015 15 4,680,000

NSR-L1.2 NSR-L7.442020 20 5,040,000

NSR-L1.5 NSR-L7.442025 25 5,520,000

NSR-L1.8 NSR-L7.442030 30 6,240,000

NSR-L2.4 NSR-L7.442040 40 7,800,000

NSR-L3.0 NSR-L7.442050 50 9,600,000

NSR-L3.6 NSR-L7.442060 60 11,280,000

NSR-L4.5 NSR-L7.442075 75 13,560,000

NSR-L7.442080 80 14,280,000

NSR-L6.0 NSR-L7.4420100 100 16,800,000

NSR-L7.4420120 100 19,440,000

NSR-L9.0 NSR-L7.4420150 150 22,200,000

NSR-L12.0 NSR-L7.4420200 200 28,080,000

Rated Capacity      
( KVAR )

Gía bán

50
CALL

100
CALL

150
CALL

200
CALL

250
CALL

300
CALL

400
CALL

500
CALL

750
CALL

1,000 CALL
Chú ý:

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT ( 10% )
- Hình thức thanh toán và hệ số chiết khấu. Vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh
- Kháng Nuintek là sản phẩm mang thương hiệu Hàn Quốc đầy đủ xuất xứ và chứng nhận chất lượng.
- Bảo hành 12 tháng

Cuộn kháng dùng cho tụ 1000KVAR NSR-H60

Cuộn kháng dùng cho tụ 400KVAR NSR-H24

Cuộn kháng dùng cho tụ 500KVAR NSR-H30

Cuộn kháng dùng cho tụ 750KVAR NSR-H45

Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR NSR-H12

Cuộn kháng dùng cho tụ 250KVAR NSR-H15

Cuộn kháng dùng cho tụ 300KVAR NSR-H18

Cuộn kháng dùng cho tụ bù 3P 3.3/6.6kV - ( p = 7% )

Tên sản phẩm Mã hàng

Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR NSR-H3.0

Cuộn kháng dùng cho tụ  100KVAR NSR-H6.0

Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR NSR-H9.0

Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR - 440V

 BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG NUINTEK
(  Áp dụng tháng 1/10/2016 )                 

Cuộn kháng dùng cho tụ bù 3P 440V - ( p = 7% )

Tên sản phẩm Mã hàng

Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR - 440V



Rated Capacity      
( KVAR ) Gía bán

NSR-L0.6 NSR-L14.442010 10 6,400,000

NSR-L0.9 NSR-L14.442015 15 7,600,000

NSR-L1.2 NSR-L14.442020 20 8,200,000

NSR-L1.5 NSR-L14.442025 25 8,400,000

NSR-L1.8 NSR-L14.442030 30 9,500,000

NSR-L2.4 NSR-L14.442040 40 12,000,000

NSR-L3.0 NSR-L14.442050 50 14,500,000

NSR-L3.6 NSR-L14.442060 60 17,000,000

NSR-L4.5 NSR-L14.442075 75 20,500,000

NSR-L14.442080 80 21,300,000

NSR-L6.0 NSR-L14.4420100 100 24,300,000

NSR-L14.4420120 100 28,000,000

NSR-L9.0 NSR-L14.4420150 150 32,000,000

NSR-L12.0 NSR-L14.4420200 200 40,000,000

Rated Capacity      
( KVAR )

Gía bán

50
CALL

100
CALL

150
CALL

200
CALL

250
CALL

300
CALL

400
CALL

500
CALL

750
CALL

1,000 CALL
Chú ý:

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT ( 10% )
- Hình thức thanh toán và hệ số chiết khấu. Vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh
- Kháng Nuintek là sản phẩm mang thương hiệu Hàn Quốc đầy đủ xuất xứ và chứng nhận chất lượng.
- Bảo hành 12 tháng

Cuộn kháng dùng cho tụ 1000KVAR NSR-H60

Cuộn kháng dùng cho tụ 400KVAR NSR-H24

Cuộn kháng dùng cho tụ 500KVAR NSR-H30

Cuộn kháng dùng cho tụ 750KVAR NSR-H45

Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR NSR-H12

Cuộn kháng dùng cho tụ 250KVAR NSR-H15

Cuộn kháng dùng cho tụ 300KVAR NSR-H18

Cuộn kháng dùng cho tụ bù 3P 3.3/6.6kV - ( p = 14% )

Tên sản phẩm Mã hàng

Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR NSR-H3.0

Cuộn kháng dùng cho tụ  100KVAR NSR-H6.0

Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR NSR-H9.0

Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR - 440V

 BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG NUINTEK
(  Áp dụng tháng 1/10/2016 )                 

Cuộn kháng dùng cho tụ bù 3P 440V - ( p = 14% )

Tên sản phẩm Mã hàng

Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR - 440V

Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR - 440V


